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PHÒNG THI B203A -B

Bình Dương

33 21211OT2303 CD21OT15 Trương Ngọc Hiếu 16/10/2003 Đăk Lăk

32 22211OT2146 CD22OT20 Huỳnh Lê Ngọc Hậu 09/03/2004

Bình Phước

31 22211LG4625 CD22LG4 Trần Thị Thanh Hảo 02/09/2004 Bình Phước

30 22211OT0516 CD22OT1 Cao Đức Hải 04/02/2003

Nam Định

29 20211CK2857 CD20CK7 Lương Thế Hải 24/11/2002 Ninh Bình

28 22211OT2817 CD22OT11 Bùi Nam Hải 13/02/2003

Đồng Nai

27 20211TN4917 CD20TN1 Bùi Việt Hà 09/10/2002 TP. HCM

26 21211DH1906 CD21DH4 Thái Ngọc Duy 20/06/2001

Cần Thơ

25 21211DK4022 CD21DK2 Trương Tấn Dũng 10/05/2002 Bình Định

24 22211TA3055 CD22TA2 Nguyễn Thị Phương Dung 06/03/1990

Ninh Thuận

23 22211OT1854 CD22OT6 Lê Quang Đồng 26/10/2004 Bình Thuận

22 21211TC2244 CD21TC1 Nguyễn Thị Diệu 04/01/2002

Bình Định

21 22211LG3185 CD22LG4 Lê Thị Diệu 17/03/2004 Hà Tĩnh

20 22211OT2011 CD22OT12 Võ Kế Điệp 10/01/2004

Bình Định

19 21211OT2556 CD21OT4 Lê Tuấn Đạt 29/10/2003 Đăk Nông

18 22211OT2878 CD22OT13 Trương Quốc Đạo 02/12/2004

Quảng Ngãi

17 21211CT1830 CD21CT1 Nguyễn Thành Danh 23/05/2003 TP. HCM

16 21211KD0194 CD21KD1 Nguyễn Duy Đan 17/07/2002

An Giang

15 21211OT2669 CD21OT7 Bùi Quốc Cường 24/07/2003 Ninh Thuận

14 21211CK4485 CD21CK3 Huỳnh Phúc Chương 23/08/2003

Bến Tre

13 21211OT4081 CD21OT18 Võ Ngọc Chung 27/12/2003 TP. HCM

12 21211TC2471 CD21TC1 Lưu Ngọc Minh Châu 08/12/2003

Long An

11 22211OT3013 CD22OT15 Đoàn Nguyễn Chí Bảo 09/07/2004 Phú Yên

10 22211OT0569 CD22OT13 Võ Quốc Bảo 16/07/2004

Lâm Đồng

9 22211OT3082 CD22OT12 Danh Châu Hiệp Bảo 10/03/2004 Bình Thuận

8 22211OT2268 CD22OT5 Phan Quốc Bảo 17/05/2003

Ninh Thuận

7 22211OT1721 CD22OT6 Trần Như Bắc 31/08/2003 Lâm Đồng

6 22211LG4640 CD22LG2 Đỗ Thị Hoàng Anh 21/09/2004

Cần Thơ

5 22211OT4141 CD22OT20 Vũ Đức Anh 06/03/2004 Bình Phước

4 22211QT4169 CD22QT4 Nguyễn Trần Vân Anh 14/03/2004

TP. HCM

3 19211LG2530 CD19LG1 Lê Nguyễn Kỳ Anh 01/09/2001 Đồng Nai

2 19211DH3870 CD19DH3 Trương Quốc Anh 02/12/2001

Ghi chú

1 21211OT4503 CD21OT16 Ngô Hải An 11/01/2003 Bình Dương

STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
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Ghi chúSTT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

TP. HCM70 21211KT0837 CD21KT3
Nhâm Phạm Ngọc 

Thùy
Linh 22/05/2003

Đăk Nông

69 20211DH0902 CD20DH4 Nguyễn Thị Mai Linh 20/06/2002 Hải Dương

68 22211KT1656 CD22KT2 Nguyễn Phạm Diễm Lệ 18/08/2004

Đồng Nai

67 22211OT1100 CD22OT3 Nguyễn Hữu Lễ 15/12/2004 Đăk Lăk

66 22211OT0097 CD22OT6 Đặng Hoàng Kiệt 25/08/2003

Bình Định

65 21211OT0369 CD21OT8 Trần Tuấn Kiệt 31/07/2003 Bình Thuận

64 21211CK3470 CD21CK3 Lê Tuấn Kiệt 06/12/2003

Phú Yên

63 21211OT3484 CD21OT15 Nguyễn Tuấn Kiệt 14/08/2003 Bắc Ninh

62 21211OT3932 CD21OT13 Lê Văn Kiên 07/12/2003

Khánh Hòa

61 22211LG4930 CD22LG4 Lê Trung Kiên 25/11/2004 Hải Dương

60 21211OT0637 CD21OT3 Phạm Tuấn Khôi 25/11/2003

Kiên Giang

59 21211OT1953 CD21OT16 Nguyễn Đăng Khôi 04/09/2003 BR-VT

58 21211OT3656 CD21OT9 Phạm Lê Quốc Khánh 11/03/2003

Bình Phước

57 20211QT4118 CD20QT4 Trương Duy Khánh 04/04/1999 Bình Thuận

56 21211DH1999 CD21DH1
Nguyễn Huỳnh 

Trọng
Khanh 27/02/2003

Đồng Tháp

55 22211LG3382 CD22LG4 Trần Hoàng Bảo Khang 25/06/2004 TP. HCM

54 21211OT1514 CD21OT17 La Đon Khang 01/01/2002

Quảng Ngãi

53 22211CK1248 CD22CK3 Đinh Văn Huy 04/11/2004 Phú Yên

52 22211OT3015 CD22OT12 Trần Quang Huy 27/06/2004

Ninh Thuận

51 21211OT2326 CD21OT11 Văn Khang Huy 02/05/2003 Bình Định

50 22211OT1818 CD22OT6 Huỳnh Ngọc Minh Huy 05/06/2004

Bình Định

49 20211CK0847 CD20CK7 Lê Anh Huy 12/07/2000 Bình Định

48 21211OT3276 CD21OT7 Võ Ngọc Huy 04/11/2003

Bình Định

47 22211OT1580 CD22OT20 Bùi Quốc Huy 28/09/2004 Quảng Ngãi

46 22211NH4610 CD22NH2 Lê Quang Huy 29/12/2003

Bình Dương

45 22211OT2857 CD22OT11 Võ Văn Huy 20/06/2004 Bình Định

44 22211LG2329 CD22LG4 Nguyễn Thị Lan Hương 07/03/2003

Bình Thuận

43 22211OT1835 CD22OT16 Nguyễn Văn Hưng 18/07/2004 Bình Định

42 21211OT4389 CD21OT16 Ngô Phi Hùng 11/06/2002

Đồng Nai

41 21211CK3122 CD21CK3 Nguyễn Như Huấn 27/02/2003 Bình Phước

40 21211CT1546 CD21CT1 Dương Văn Hoàng 13/11/2003

Bình Định

39 22211OT4087 CD22OT20 Nguyễn Minh Hoàng 08/04/2005 TP. HCM

38 22211OT2281 CD22OT10 Nguyễn Huy Hoàng 17/06/2003

Gia Lai

37 22211OT1615 CD22OT6 Đặng Ngọc Hoàng 12/02/2004 Phú Yên

36 21211OT4094 CD21OT15 Huỳnh Thanh Hoàng 12/08/2003

Tiền Giang

35 22211OT3269 CD22OT14 Đào Viết Hòa 06/04/2004 Đăk Lăk

34 22211OT1991 CD22OT10 Phạm Bá Hiếu 22/11/2004
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